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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  Nguyễn Thế Phương 

                                         Bà  Phạm Thị Hiền 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hằng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hồng – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ tiến 

hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 47/2021/TLST-HS ngày 22/3/2021 

theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 60/2021/QĐST-HS ngày 12/4/2021 của Tòa 

án nhân dân thị xã Phú Mỹ đối với bị cáo:                                                       

Nguyễn Văn N, sinh năm: 1978 tại Hà Tĩnh 

Nơi cư trú: Tổ 11, khu phố T, phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Thiên Chúa; Trình độ văn hóa: 07/12; Con ông Nguyễn Văn N1 

(đã chết) và bà Nguyễn Thị D; Có vợ là bà Trần Thị Kim N2 và 03 người con, con 

lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2009; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt từ ngày 27/11/2020.  (có mặt) 

Bị hại: Ông Trương Quốc T, sinh năm: 1993. Nơi cư trú: Tổ 12, khu phố H, 

phường P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (đã chết) 

Người đại diện hợp pháp của ông Thái: Ông Trương Văn T1, sinh năm: 

1957 và bà Hà Thị Thu T2, sinh năm: 1964. Nơi cư trú: Tổ 12, khu phố H, phường 

P, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Là cha mẹ ruột ông T)  (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 03/07/2020, Nguyễn Văn N không có giấy 

phép lái xe ô tô, sau khi đã sử dụng rượu bia, điều khiển xe ô tô BKS: 54M-0475 

lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
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đi huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 51 

và đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú 

Mỹ, N điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái vào đường khu Công nghiệp Phú Mỹ I, 

do thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an 

toàn và xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô BKS: 72E1-370.88 do ông Trương 

Quốc T điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai đi thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hậu quả: Ông Trương 

Quốc T tử vong tại hiện trường  

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông nằm trên Quốc lộ 51 thuộc ngã 

tư giao nhau giữa Quốc lộ 51 và đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Vạn Hạnh, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, mặt đường được trải nhựa bằng phẳng, rộng 

14m20, được chia làm 04 làn lưu thông bằng vạch kẻ sơn trắng nét đứt, tại đây có 

hệ thống đèn giao thông tín hiệu vàng đang bật sáng, có khoảng mở của giao lộ. 

Chọn lề phải của chiều lưu thông hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu làm lề chuẩn. Chọn cột biển báo giao thông tại vị trí đầu phải đường Trần 

Hưng Đạo hướng đi Khu công nghiệp Phú Mỹ I làm điểm cố định. Khu vực va 

chạm được xác định cách lề chuẩn 04m90, cách tâm trục bánh sau của xe mô tô 

BKS: 72E1-370.88 là 05m00. Vị trí xe mô tô BKS: 72E1-370.88: lốc máy xe cách 

điểm cố định 23m10, tâm trục bánh trước cách lề chuẩn 04m10, tâm trục bánh sau 

cách lề chuẩn 05m35. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 234/PC09-Đ2-PY ngày 

25/07/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, kết luận:  

“1. Dấu hiệu chính qua giám định: Tụ máu rải rác dưới da và trong cơ vùng 

ngực trái. Gãy cung trước xương sườn 2-3-4 trái. Tràn máu khoang ngực phải. 

Dập-rách phổi phải. Dập phổi trái. Tràn máu khoang bụng. Vỡ-nứt thùy phải gan, 

kích thước 08cm x 05cm.  

2. Nguyên nhân chết: Trương Quốc T chết do đa chấn thương ngực- bụng: 

Gãy đa xương sườn, dập-rách phổi, vỡ-nứt gan, xuất huyết nội.  

3. Kết luận khác: Vật tác động gây tử vong là vật tày, diện tiếp xúc rộng, tác 

động trực tiếp vào vùng ngực-bụng cơ thể nạn nhân theo chiều hướng từ trước ra 

sau.  

Trong máu tử thi Trương Quốc T tìm thấy cồn Ethanol-nồng độ 2.6g/l (Hai 

phết sáu gam/lít).”  

Tại Bản kết luận giám định số: 3930/C09B ngày 25/08/2020 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, giám định nồng độ cồn và các chất 

kích thích khác có trong mẫu máu của Nguyễn Văn N, kết luận: Mẫu máu được 

niêm phong gửi đến giám định có tìm thấy thành phần Ethanol, nồng độ là 

68,51mg/100ml máu.” 

Nguyên nhân xảy ra tai vụ nạn trên là do lỗi hỗn hợp: Nguyễn Văn N điều 

khiển xe ô tô BKS: 54M-0475 tham gia giao thông khi không có giấy phép lái xe 

theo quy định, trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0.6851g/lít), 
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chuyển hướng rẽ trái từ Quốc lộ 51 vào đường Trần Hưng Đạo không chú ý quan 

sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khác, vi phạm quy định tại 

Khoản 8, 9 Điều 8, Khoản 2 Điều 15, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ; Trương 

Quốc T điều khiển xe mô tô BKS: 72E1-370.88 tham gia giao thông khi trong máu 

có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (2.6gam/lít), không có giấy phép lái xe đi 

đến nơi có biển cảnh báo nguy hiểm (Đèn giao thông màu vàng) không giảm tốc 

độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn, vi phạm quy định tại Khoản 8, 9 

Điều 8, Điều 11, Luật Giao thông đường bộ và Điều 5 Thông tư số: 31/2019/TT-

BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng 

cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

Về xử lý vật chứng: Chiếc xe mô tô biển số 72E1-370.88 là tài sản của ông 

Trương Quốc T nên ngày 11/08/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã 

Phú Mỹ đã trả lại chiếc xe trên cho ông Trương Văn T1 là cha đẻ của ông T; Đối 

với chiếc xe ô tô BKS: 54M-0475 hiện chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ 

quan điều tra đã ra Thông báo số: 476/TB truy tìm chủ sở hữu phương tiện đối với 

chiếc xe này, khi nào có kết quả sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn N đã bồi thường cho gia đình ông 

Trương Quốc T số tiền 130.000.000đ (Một trăm ba mươi triệu đồng). Đại diện gia 

đình ông T là ông Trương Văn T1 đã nhận tiền hỗ trợ và không có yêu cầu gì 

thêm, đồng thời làm đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 

Nguyễn Văn N. 

 Tại bản cáo trạng số 59/CT-VKS ngày 17/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Phú Mỹ đã truy tố Nguyễn Văn N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ giữ nguyên 

quyết định truy tố Nguyễn Văn N về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông 

đường bộ”; đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, b Khoản 2 Điều 

260, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị 

cáo với mức án từ 3 năm đến 4 năm tù.  

Nguyễn Văn N không tranh luận về tội danh, mức hình phạt chỉ xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Ông Trương Văn T1, bà Hà Thị Thu T2 không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 

xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 
 [1]

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa, Nguyễn Văn N không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết 
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định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 
[2]

 Về hành vi phạm tội: Tại phiên tòa, Nguyễn Văn N đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận của N với lời khai của nhân 

chứng và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là hoàn toàn phù hợp, Hội 

đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:  

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 03/07/2020, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 

51 và đường Trần Hưng Đạo thuộc khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Nguyễn Văn N điều khiển xe ô tô BKS: 54M-

0475 tham gia giao thông khi không có giấy phép lái xe theo quy định, trong máu 

có nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0.6851g/lít), chuyển hướng rẽ trái từ Quốc 

lộ 51 vào đường Trần Hưng Đạo không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn cho 

người và phương tiện khác và xảy ra tai nạn giao thông với xe mô tô BKS: 72E1-

370.88 do ông Trương Quốc T điều khiển. Hậu quả là Trương Quốc T tử vong. 

Hành vi của Nguyễn Văn N đã vi phạm quy định tại khoản 8, 9 Điều 8, khoản 2 

Điều 15, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 

260 Bộ luật Hình sự, đúng như truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ. 
 [3]

 Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự:  

Hành vi phạm tội của N là nguy hiểm cho xã hội. N là người có đủ năng lực 

hành vi, điều khiển xe tham gia giao thông nhưng không chấp hành pháp luật gây 

tai nạn hậu quả chết người. Hành vi phạm tội của Năng đã xâm phạm đến tính 

mạng của người bị hại, gây hoang mang, lo sợ cho quần chúng nhân dân khi tham 

gia giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an toàn giao thông tại địa 

phương.  

Xét nguyên nhân xảy ra tai nạn là do lỗi hỗn hợp của N và bị hại. Bị hại điều 

khiển xe môtô tham gia giao thông nhưng không có giấy phép lái xe, trong máu có 

nồng độ cồn vượt quá mức quy định (2.6gam/lít), đi đến nơi có biển cảnh báo nguy 

hiểm (Đèn giao thông màu vàng) không giảm tốc độ độ đến mức có thể dừng lại 

một cách an toàn, vi phạm quy định tại khoản 8, 9 Điều 8, Điều 11 Luật giao thông 

đường bộ và Điều 5 Thông tư số: 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/08/2019 của Bộ 

giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe 

máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

Từ giai đoạn điều tra đến phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại, đại diện bị hại có đơn bãi nại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo.  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 
 [4]

 Về xử lý vật chứng:  
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-  Chiếc xe mô tô biển số 72E1-370.88 là tài sản hợp pháp của ông Trương 

Quốc T. Ngày 11/08/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã trả 

lại chiếc xe mô tô biển số 72E1-370.88 cho ông Trương Văn T1 là đúng; 

-  Đối với chiếc xe ô tô BKS: 54M-0475, N sử dụng hiện chưa xác định được 

chủ sở hữu nên Cơ quan điều tra đã ra Thông báo số: 476/TB truy tìm chủ sở hữu 

phương tiện đối với chiếc xe này, khi nào có kết quả sẽ xử lý theo quy định của 

pháp luật. 
[5]

 Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Nguyễn Văn N đã bồi thường cho gia 

đình ông Trương Quốc T số tiền 130.000.000đ (Một trăm ba mươi triệu đồng). Đại 

diện gia đình ông T là ông Trương Văn T1 đã nhận tiền bồi thường và không có 

yêu cầu gì thêm.  
 [6]

 Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố Nguyễn Văn N phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”  

Áp dụng: điểm a, b Khoản 2 Điều 260, điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015. 

1. Xử phạt Nguyễn Văn N 3 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính 

từ ngày 27/11/2020. 

2. Về xử lý vật chứng: Đã xử lý xong. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Đã xử lý xong.  

4. Về án phí: Nguyễn Văn N phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm.  

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người đại diện hợp pháp 

của bị hại có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.  

  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tỉnh BR-VT; 

- VKSND tx. Phú Mỹ; 

- Công an tx. Phú Mỹ; 

- Chi cục THADS tx. Phú Mỹ; 

- Phòng PV06, CA tỉnh BR-VT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT; 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng; 

- Lưu: vt, hồ sơ. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

Trần Thị Thảo Nguyên 
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